PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG

TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC (ÁP DỤNG TỪ 28/8/2017)
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SÁNG


	1
	
	7A7+9A1+9A4
	7A2+9A6
	9A5+7A1
	9A7+7A6+9A2
	7A4+7A8

	
	2
	7A1+7A5
	7A8+9A2+9A5
	7A4+9A7
	9A4+7A3
	9A6+7A5+9A3
	7A2+7A7

	
	3
	7A3+7A6
	9A3
	
	
	9A1
	

	

	CHIỀU
	3
	8A5+8A3+6A3
	
	
	
	
	8A7+6A7+6A4

	
	4
	8A6+8A4+6A4
	8A1+6A2+6A5
	8A5+8A3+6A8
	
	8A2+6A1+6A6
	8A6+6A8+6A3

	
	5
	
	8A2+6A1+6A6
	8A7+8A4+6A7
	
	8A1+6A2+6A5
	


*GHI CHÚ:

HIẾU:
Khối 7: A1-A4

+ Khối 8: A5-A7

CHƯƠNG:
Khối 7: A5-A8

+ Khối 8: A1-A4

MINH:
Khối 6: A1-A4

+ Khối 9: A1-A3

MƯỜI:
Khối 6: A5-A8

+ Khối 9: A4-A7
